

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC IN ẤN

(Báo cáo năm, từ tháng 1/2022 – tháng 12/2022)

I. Các số liệu thống kê về công tác in ấn năm 2022 (từ tháng 1/2022 – tháng 12/2022)
	Loại hình in 
	Số lượng in
	Đơn vị đặt in

	In giáo trình (cuốn)
	66 tựa/ 41.470 
	Tổ giáo trình

	Sổ theo dõi thiết bị và cơ sở vật chất (cuốn)
	50
	Phòng QTTB

	Bao hồ sơ  (cái)
	4.700 bao
	ĐHQG

	Sổ Hướng dẫn coi thi ĐGNL (cuốn)
	355
	PĐT

	Mẫu bảng tên (cái)
	1.352
	PĐT

	Giấy khen hiệu trưởng (tờ)
	600
	PĐT

	Phiếu trắc nghiệm tiếng anh (tờ)
	4.640
	PĐTQT

	Giấy thi tiếng anh (tờ)
	5.300
	PĐTQT

	Tập học sinh (cuốn)
	6.200
	CĐ trường

	Bao thư, tiêu đề bao thư
	8.000
	Khoa QLCN

	Phúc trình
	1.000
	Bộ môn CLC

	Hướng dẫn TN CLC
	1.000
	Bộ môn CLC

	Túi HS sinh viên
	6.000
	Phòng ĐT

	Giấy khen
	863
	P. Tổ chức HC

	Chiến sĩ thi đua
	417
	P. Tổ chức HC

	Phiếu trả lời trắc nghiệm
	11.000 tờ
	PĐT

	Túi đựng bài thi
	7.000 cái
	PĐT

	Giấy thi 
	40.000 tời
	PĐT


II. Mua vật tư 

	1
	Mua giấy fort 250(65.86), 
	160 tờ
	640.000

	
	Mua kẽm (35000đ/1 tấm)
	108 tấm
	3.780.000

	
	Mua cao su cu (p. kẽm)
	2 tấm
	300.000

	
	Mua giấy dầu 
	1 ram 
	1.080.000

	
	Mua vải lau máy 
	4 bó
	250.000

	
	Mua dầu hôi, 4 can 
	4 can 10 lít
	930.000

	
	Mua 2 cam đầu bò, 1 chốt la vớt 
	3 cái
	800.000

	
	Tiền mua giấy  giấy couche 250 (79*109), in bìa
	1 ram
	2.950.000

	
	Tiền mua giấy  giấy couche 200 (79*109), 
	1 ram
	2.350.000

	2
	Giấy Krap 80, 72x102
	700 tờ
	1.260.000

	
	Giấy For120, khổ 65x86
	1 ram
	850.000

	
	Giấy For 80, khổ 60x84
	3 ram
	1.760.000

	
	mua Băng keo trong
	5 cái,
	168.000

	
	Mua vải lau máy, 
	20kg
	250.000

	
	Mực đen micFC
	15kg
	990.000

	
	Mực đen 92A
	4 kg
	536.800

	
	Mực xanh 92A
	4kg
	624.800

	
	Mực sen 92A
	4kg
	624.800

	
	Mực đỏ cờ 92A
	4kg
	660.000

	
	Mực vàng 92A
	4kg
	668.800

	
	Mực trắng đục 92A
	5kg
	671.000

	
	Mực trắng trong 92A
	5kg
	594.000

	
	Sửa rửa bản kẽm 
	12 lít
	1.122.000

	
	Gôm bản in
	5 lít 
	297.000

	
	Lô nĩ
	152m
	1.892.000

	
	Aceton
	5 lit
	200.000

	
	photpho
	2 lit
	300.000

	3
	Chi mua giấy giấy For120, khổ 65x86, in phiếu TN tiếng anh
	1 ram
	850.000

	4
	Mua giấy C250 65x86, 
	2 ram
	11.039.000

	
	Mua giấy C250 79x109
	1 ram
	

	
	Mua giấy fort 100 65x86
	4,5 ram
	

	
	Mua giấy Fort 80 65x86 
	330 tời
	

	
	Chi mua vải lau máy
	20kg
	250.000

	
	Chi tiền mua 1 hộp kẽm thuốc 
	1 hộp
	2.145.000

	
	Chi mua Paleet nhựa, 20x250000đ
	20 cái
	5.000.000

	
	Chi mua xăng
	36 lít
	840.000

	
	Chi mua dây cột sách
	20 bó
	160.000

	5
	Chi mua giấy C200 79x109, 1 ram 
	1 ram
	2.480.000

	
	Chi mua giấy C230 79x109, 3 ram
	3 ram
	8.100.000

	
	Chi mua giấy C230 65x86, 3 ram 
	3 ram
	 5.340.000 

	
	Chi mua giấy graf 80
	3.05 ram
	 3.069.000 

	
	Chi mua sữa rửa bản kẽm
	12 lít
	1.254.000

	6
	Chi mua Tấm cao su cho máy in nhỏ
	02 cái
	1.300.000

	
	Chi mua lò xo máy phơi kẽm
	02 cái 
	1.400.000

	
	Chi mua giấp nháp, 
	490 ram
	21.070.000

	7
	Chi mua hộp mực máy in canon
	1 hộp
	850000

	
	Chi mua dầu động cơ APIG 15W40, 40 lít
	40 lít
	2.000.000

	
	Chi tiền mua dầu hỏa
	36 lit
	 856.080 

	
	Chi tiền mua xăng, 5 lít cho máy vô bìa
	5 lít
	 109.350 

	
	Chi mua giấy A4, for 70 
	5 ram
	350.000

	
	Chi mua bộ lục giác
	1 bộ
	80.000

	
	Chi mua mực Vân thi
	18 hộp
	 3.299.600 

	
	Mua kẽm mài 
	100 tấm
	 3.500.000 

	8
	1 chai dau, luong mua
	01 chai
	38.000

	
	Chi mua giấy krap 79x102 
	7ram
	7.644.000 

	
	Chi mua giấy for 100 65x86
	400 tờ
	

	
	Chi mua keo sữa, 1 thùng
	10 bịch
	 385.000 

	
	Chi xuất phim: giấy thi
	01 bộ
	 775.000 

	
	Chi xuất phim: giấy nháp, 
	01 bộ
	

	
	Chi xuất phim: phiếu trắc nghiệm 
	01 bộ
	

	
	Chi mua 1 hộp kẽm thuốc, 80x103cm
	01 hộp
	 4.290.000 

	
	Chi mua 4 cái bạc đạn: 620322 FBS
	04 cái
	100.000

	
	Chi mua vải lau
	4 bó
	 250.000 

	
	Chi mua mỡ bò chịu nhiệt, 
	01 hộp
	45.000

	Tổng
	
	
	115.418.230


III. Thiết bị được sửa chữa, thay mới

	1
	Mua 1 Bơm Đáy QL4200 (máy nhỏ)
	01
	225000 

	
	Mua Xêng 50TYC (M.lớn)
	01
	600000 

	2
	Thợ (A.Sang) sửa máy lớn, sửa đầu bò xuống giấy+gia công
	Máy lớn
	400.000

	
	Anh Phương canh chỉnh máy vô keo
	Máy vô bìa
	4.000.000

	
	Sửa thăm giấy máy lớn: 

dán gối nhíp 34 cái; thay bạc đạn ống; làm lại 1 con ống nhíp
	Máy lớn
	4.120.000

	
	Mua 4 miếng than máy bơm của máy lớn,
	4
	1.200.000

	
	Sửa máy gạt giấy, canh chỉnh máy xấp, gạt giấy
	Máy gạt
	300.000

	
	Mài dao chú ký, 2x50000
	2
	100.000

	3
	Mua bạc đạn, 2 ổ
	2
	110.000

	
	Mài dao máy cắt, 2x50000
	2
	100.000

	
	Mua dầu hỏa, 36 lít
	36
	912.240

	
	Mua so lê nôi, 1 cái (mô tơ)
	1
	500.000

	
	Mua nhấn phi30, công tắc và chấn, so lê nôi 
(quấn lại)
	3
	650.000

	
	Sửa điện máy bảo (A. Khương)
	Máy lớn
	50.000

	
	Mua 1 lít mua xăng
	1 lít
	40.000

	
	Mài dao chú ký, 2x50000
	2 lưỡi
	100.000

	
	Mua đèn cáp quang
	01 cái
	200.000

	
	Mua T3XRN1A (mạch điện mắt thần)
	01 cái
	350.000

	4
	Chi mua bạc đạn cho (máy lớn)
	1 cái
	80.000

	
	Chi sửa bộ phận cấp giấy và công sửa (máy lớn)
	
	250.000

	
	Chi mua quặn lượt nhớt
	3 cái
	80.000

	
	Chi sửa máy in offset, đầu bò, bánh xe, canh chỉnh máy (máy lớn)
	
	3.500.000

	
	Chi sửa máy in offset (máy lớn)
	
	2.000.000

	
	Chi mua Đuôi cáp quang Tx1-M6D, (1 cái)  

Senso T3X-RN1A Mohwell (1 cái)
	2 cái
	1.000.000

	
	Chi thợ sửa máy in offset (máy lớn)
	
	3.000.000

	
	Chi sửa máy in offset, mắt thần, bộ đếm (máy lớn)
	
	1.500.000

	
	Chi sửa máy in offset phần điện 
	
	2.000.000

	
	Chi sửa máy in offset, quấn silinoi (máy lớn)
	
	900.000

	
	Chi mua co cua máy hút bụi, (máy lớn)
	
	45.000

	
	Chi mua rele lưỡi dài, 1 cái 
	
	80.000

	
	Chi mài dao máy cắt
	
	100.000

	5
	Chi sửa máy gạt
	
	400.000

	
	Chi canh chỉnh máy lớn
	
	1.000.000

	
	Chi mua thước kẹp
	01
	150.000

	
	Chi sửa phần điện, máy lớn
	
	500.000

	
	Chi sửa máy gạt
	
	200.000

	
	Chi mua cây cắt sách cho chú ký
	10 cây
	320.000

	
	Chi mua bạc thau, 2 cái
	2 cái
	1.000.000

	
	Chi mua CTX phi 30 TQ
	01 cái
	80.000

	
	Chi sửa máy gạt: tháo gia công bạc đạn lô; dán dây băng mới; gia công bác lô
	
	 1300.0000 

	
	Chi mài dao máy vô bìa
	1 cây
	100.000

	
	Chi cho Bảo đi làm Bạc đạn máy nhỏ
	01
	500.000

	
	Chi mua núm hút
	10
	80.000

	6
	Chi sửa phần điện máy lớn, Khương
	
	600.000

	
	Chi sửa phần điện máy lớn, Nguyên
	
	500.000

	
	Chi sửa bộ phận nâng giấy máy nhỏ, Khương
	
	300.000

	
	Chi canh chỉnh máy gạt, A. Phương
	
	400.000

	7
	Chi sửa máy cắt, anh phương
	
	300.000

	8
	Chi mài dao máy cắt
	01 cái
	100000

	
	Chi sửa máy vô bìa và máy cấn bìa 
	
	14.000.000

	Tổng
	
	
	62.022.240



Tp. HCM, ngày 23 tháng 12 năm 2022     

Người làm báo
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